
STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH

ĐIỂM 

NGHE

ĐIỂM 

ĐỌC

TỔNG 

ĐIỂM
KẾT QUẢ Ghi chú

1 TA01
Lê Dương Thúy Ái 31/1/1997

Nữ
Bình Thuận

0 0 0 Không đạt

2 TA02
Trần Quốc Anh 9/3/1998

Nam
Bình Thuận

365 335 700 Đạt

3 TA03
Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999

Nữ
Bình Thuận

305 305 610 Đạt

4 TA04
Huỳnh Minh Đức 24/10/1994

Nam
Bình Thuận

295 280 575 Đạt

5 TA05
Phan Đức Hương Hà 26/3/1997

Nam
Bình Thuận

310 250 560 Đạt

6 TA06
Lê Thị Đông Hà 30/4/1998

Nữ
Bình Thuận

270 240 510 Đạt

7 TA07
Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/8/1996

Nữ
Bình Thuận

250 175 425 Đạt

8 TA08
Hồ Ngọc Hải 26/2/1998

Nam
Bình Thuận

235 270 505 Đạt

9 TA09
Nguyễn Hữu Hạng 30/8/1997

Nam
Bình Thuận

220 290 510 Đạt

10 TA10
Đỗ Thị Thu Hiền 10/1/1998

Nữ
Bình Thuận

230 315 545 Đạt

11 TA11
Lê Xuân Hiền 8/12/1999

Nam
Quảng Nam

295 290 585 Đạt
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12 TA12
Từ Thị Mỹ Hiệp 8/11/1999

Nữ
Bình Thuận

380 350 730 Đạt

13 TA13
Đặng Thị Ngọc Hiếu 26/4/1999

Nữ
Bình Thuận

370 335 705 Đạt

14 TA14
Mai Thị Hiếu 1/1/1998

Nữ
Bình Thuận

290 295 585 Đạt

15 TA15
Võ Minh Hòa 15/3/1999

Nữ
Bình Thuận

215 305 520 Đạt

16 TA16
Nguyễn Thái Hòa 12/7/1997

Nam
Bình Thuận

240 210 450 Đạt

17 TA17
Nguyễn Thị Loan Hồng 10/4/1996

Nữ
Bình Thuận

325 295 620 Đạt

18 TA18
Nguyễn Viết Huy 20/5/1998

Nam
Bình Thuận

305 270 575 Đạt

19 TA19
Trần Thanh Hưng 2/11/1998

Nam
Bình Thuận

360 325 685 Đạt

20 TA20
Dương Thị Mỹ Hương 24/8/1998

Nữ
Bình Thuận

365 325 690 Đạt

21 TA21
Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1998

Nữ
Phú Thọ

375 330 705 Đạt

22 TA22
Nguyễn Thanh Kiều 6/5/1999

Nữ
Bình Thuận

395 365 760 Đạt

23 TA23
Trần Thị Huyền Liên 12/5/1998

Nữ
Bình Thuận

350 310 660 Đạt

24 TA24
Võ Thị Trúc Linh 19/11/1999

Nữ
Bình Thuận

355 335 690 Đạt

25 TA25
Nguyễn Anh Hoàng Linh 12/4/1998

Nam
Bình Thuận

260 300 560 Đạt

26 TA26
Đỗ Đức Long 21/10/1998

Nam
Bình Thuận

350 320 670 Đạt

27 TA27
Dũng Thành Luân 13/4/1998

Nam
Bình Thuận

370 355 725 Đạt



28 TA28
Ninh Văn Lượm 14/3/1998

Nam
Bình Thuận

300 320 620 Đạt

29 TA29
Võ Thị Bình Minh 25/1/1999

Nữ
Bình Thuận

375 340 715 Đạt

30 TA30
Nguyễn Vũ Minh 8/3/1997

Nam
Bình Thuận

325 315 640 Đạt

31 TA31
Phạm Kim Gia Ngân 29/8/1998

Nữ
Bình Thuận

300 300 600 Đạt

32 TA32
Phạm Thị Như Ngọc 20/7/1998

Nữ
Bình Thuận

180 220 400 Đạt

33 TA33
Nguyễn Anh Nguyên 10/5/1998

Nam
Bình Thuận

305 300 605 Đạt

34 TA34
Trần Thị Trang Nhung 23/7/1998

Nữ
Bình Thuận

260 320 580 Đạt

35 TA35
Mai Nguyễn Khánh Phan 8/4/1998

Nam
Bình Thuận

0 0 0 Không đạt

36 TA36
Nguyễn Văn Sĩ 1/10/1999

Nam
Bình Thuận

265 335 600 Đạt

37 TA37
Nguyễn Đại Tài 29/7/1998

Nam
Bình Thuận

250 320 570 Đạt

38 TA38
Đặng Ngọc Tâm 3/8/1999

Nam
Bình Thuận

295 335 630 Đạt

39 TA39
Trương Nhật Thái 2/3/1996

Nam
Ninh Thuận

300 325 625 Đạt

40 TA40
Nguyễn Ngọc Thạnh 21/6/1998

Nam
Bình Thuận

325 335 660 Đạt

41 TA41
Võ Hùng Thiên 14/12/1991

Nam
Bình Thuận

210 205 415 Đạt

42 TA42
Hồ Ngọc Thanh Thùy 19/7/1999

Nữ
Bình Thuận

265 235 500 Đạt

43 TA43
Nguyễn Thị Thanh Thùy 7/10/1999

Nữ
Bình Thuận

295 245 540 Đạt



44 TA44
Lê Ngọc Vũ Thuyên 15/8/1999

Nam
Bình Thuận

305 255 560 Đạt

45 TA45
Huỳnh Thụy Mai Trâm 8/12/1999

Nữ
Bình Thuận

340 365 705 Đạt

46 TA46
Đặng Thị Ngọc Trâm 17/2/1998

Nữ
Bình Thuận

275 245 520 Đạt

47 TA47
Tô Huỳnh Nhã Uyên 29/3/1999

Nữ
Bình Thuận

340 335 675 Đạt

48 TA48
Trương Kiều Vân 29/10/1998

Nữ
Bình Thuận

290 315 605 Đạt

49 TA49
Châu Hữu Ý 24/8/1997

Nam
Bình Thuận

270 290 560 Đạt

50 TA50
Nguyễn Ngọc Ý 28/2/1997

Nam
Bình Thuận

370 270 640 Đạt
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Tổng số thí sinh đăng kí dự thi 

Tổng số thí sinh có mặt

Thí sinh vắng thi           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Thí sinh thi đạt 

Thí sinh thi hỏng

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh không đạt


